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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:           /QĐ-SGDĐT Khánh Hòa, ngày      tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ, giáo viên tham gia quản lý, dạy bồi dưỡng

các đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi

quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026
————————————————

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định chức năng, nhiệm vụ và Quyền hạn

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung điểm 3.18, 3.55, 3.56

khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2025 của

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đội tuyển học sinh giỏi

trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm học 2025-2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục phổ thông,

Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động các ông (bà) có tên sau làm nhiệm vụ quản lý, dạy bồi

dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2025 - 2026 chuẩn

bị tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

(danh sách đính kèm).

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có mặt tại Trường THPT chuyên

Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang lúc 08 giờ 00 ngày 13/10/2025 để tham dự khai

mạc đợt bồi dưỡng; dạy bồi dưỡng từ ngày 13/10/2025 đến 27/12/2025.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; các trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Giáo

dục mầm non - Giáo dục phổ thông, Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở GDĐT;

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông liên quan và các ông (bà) có tên ở

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3 (VBĐT);

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Lưu: VT, GDMNPT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thuần



I. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA QUẢN LÝ

CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SGDĐT ngày    /10/2025 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ

1 Ông Hà Văn Thông
Trưởng phòng

GDMNPT
Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban

2 Bà Đặng Ngọc Lệ Thy Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang P.Trưởng ban

3 Ông Huỳnh Bá Lộc Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Ủy viên

4 Bà Trần Thị Thanh Nhã Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Ủy viên

5 Ông Nguyễn Long Thăng Kỹ thuật viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Ủy viên

6 Bà Nguyễn Thùy Dung Văn thư + Thủ quỹ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Ủy viên

7 Bà Trần Nguyên Nhung Kế toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Ủy viên

8 Ông Lương Ngọc Tiến Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Toán học

9 Ông Huỳnh Quang Đệ TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Tin học

10 Bà Hồ Thị Như Thủy Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Vật lí

11 Bà Trần Thị Hải Yến TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Hóa học

12 Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Sinh học

13 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Ngữ văn

14 Bà Võ Nguyễn Trúc Mai Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Tiếng Anh

15 Ông Trần Thanh Quyết Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Lịch sử

16 Ông Quách Xuân Phương TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang CN ĐT Địa lí

Danh sách này có 16 người./.



II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA DẠY BỒI DƯỠNG

CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày        /10/2025 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Dạy bồi dưỡng

môn

1 Bà Lê Thị Anh Đoan TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

2 Ông Nguyễn Trung Hưng TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

3 Ông Lương Ngọc Tiến Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

4 Ông Nguyễn Đinh Huy Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

5 Bà Phạm Thị Vân Liễu Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

6 Bà Đoàn Khánh Thành Tín Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

7 Bà Trần Thị Kim Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Toán học

8 Ông Trần Văn Trung Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Toán học

9 Ông Nguyễn Đức Dũng TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Toán học

10 Ông Nguyễn Ngọc Hiệp TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Toán học

11 Ông Trương Thị Oanh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Toán học

12 Ông Lê Thọ Nhân Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Toán học

13 Mời TS Hà Duy Hưng Giảng viên Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội Toán học

14 Mời TS Nguyễn Xuân Thọ Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Toán học

15 Mời Ths Nguyễn Văn Linh Giảng viên Trường THPT chuyên ĐHKHTN DHQG Hà Nội Toán học

16 Mời Ths Vũ Hồng Sơn Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ Toán học



Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Dạy bồi dưỡng

môn

17 Hoàng Bá Kim TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

18 Dương Nhật Huy TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

19 Lê Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

20 Hồ Thị Như Thủy Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

21 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

22 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Vật lí

23 Ông Hồ Ngọc Cường TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Vật lí

24 Bà Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Vật lí

25 Mời TS Lê Bá Hải Giảng viên Trường ĐH Khánh Hòa Vật lí

26 Mời TS Nguyễn Ngọc Tuấn Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Vật lí

27 Bà Hoàng Thị Hồng Phúc TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Hóa học

28 Bà Trần Thị Hải Yến TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Hóa học

29 Bà Trần Thị Hồng Liên Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Hóa học

30 Ông Đỗ Hữu Đức Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Hóa học

31 Bà Ng. Ngọc Vân Linh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Hóa học

32 Ông Dương Thành Công TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Hóa học

33 Ông Vân Long Trọng TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Hóa học

34 Ông Trần Thái Bình Nguyên Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Hóa học

35 Mời PGS. TS Lê Văn Khu Giảng viên ĐHSP Hà Nội Hóa Lý

36 Mời PGS. TS Nguyễn Hùng Huy Giảng viên ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội Hóa Vô Cơ

37 Mời TS Vũ Thị Hương Giảng viên ĐHSP Hà Nội Hóa Phân Tích



Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Dạy bồi dưỡng

môn

38 Mời TS Nguyễn Đăng Đạt Giảng viên ĐHSP Hà Nội Hóa Hữu Cơ

39 Mời TS Trần Việt Hưng Giảng viên ĐHSP Hà Nội Hóa Hữu Cơ

40 Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Sinh học

41 Ông Nguyễn Mạnh Hà TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Sinh học

42 Bà Nguyễn Thị Như Ngọc Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Sinh học

43 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Sinh học

44 Bà Phan Thị Mỹ Nhi Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Sinh học

45 Bà Phan Thị Thùy Trinh TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Sinh học

46 Bà Phan Thị Bích Hương Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Sinh học

47 Bà Nguyễn Thị Hoàng Hải Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Sinh học

48 Ông Dương Khắc Hưởng TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tin học

49 Ông Huỳnh Quang Đệ TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tin học

50 Ông Lưu Hải Phong Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tin học

51 Bà Trần Thị Quỳnh Châu Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tin học

52 Ông Nguyễn Bằng Phong Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải Tin học

53 Bà Trần Phạm Mai Duy Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải Tin học

54 Bà Trần Thị Hạnh Trang TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

55 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

56 Bà Hoàng Thị Minh Hóa Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

57 Bà Lương Thanh Hưởng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

58 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn



Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Dạy bồi dưỡng

môn

59 Bà Lê Thị Lan Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

60 Bà Huỳnh Diễm Hồng Thư Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

61 Bà Ngô Thị Hoàng Dung Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Nam Nha Trang Ngữ văn

62 Bà Lê Thị Ánh Linh TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Đông Hải Ngữ văn

63 Ông Vũ Bá Hùng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Đông Hải Ngữ văn

64 Bà Trần Thị Yến Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -  Đông Hải Ngữ văn

65 Bà Lê Thị Hồng Minh TTCM Trường THPT Lý Tự Trọng Ngữ văn

66 Bà Trần Nguyên Hạnh TTCM Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Ngữ văn

67 Mời GS.TS. Trần Nho Thìn Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội Ngữ văn

68 Mời GS. TS. Lê Huy Bắc Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội Ngữ văn

69 Mời TS. Nguyễn Văn Thuấn Giảng Viên Đại học Sư phạm - Đại học Huế Ngữ văn

70 Ông Trần Thanh Quyết Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Lịch sử

71 Bà Đặng Thị Long Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Lịch sử

72 Bà Nguyễn Ngọc Duyên Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Lịch sử

73 Bà Nguyễn Ngọc Gia Lăng Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Lịch sử

74 Ông Võ Đức An Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Lịch sử

75 Mời TS. Nguyễn Văn Ninh Giảng viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội Lịch sử

76 Mời PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng Giảng viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội Lịch sử

77 Mời PGS.TS. Trần Viết Nghĩa Giảng viên Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội Lịch sử

78 Mời PGS.TS Hoàng Chí Hiếu Giảng viên Trường Đại học sư phạm Huế Lịch sử

79 Bà Vũ Thu Phương TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Nam Nha Trang Địa lí



Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Dạy bồi dưỡng

môn

80 Ông Quách Xuân Phương TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Nam Nha Trang Địa lí

81 Bà Cù Thị Thanh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Nam Nha Trang Địa lí

82 Ông Trần Ngọc Sơn TPCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Đông Hải Địa lí

83 Bà Nguyễn Thụy Ngọc Trang Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Đông Hải Địa lí

84 Bà Phạm Thị Nhung Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn -Đông Hải Địa lí

85 Mời TS. Nguyễn Quyết Chiến Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lí

86 Mời PGS.TS Nguyễn Trang Thanh Giảng viên Trường Đại học Vinh Địa lí

87 Bà Hà Cao Thị Thu Hồng TTCM Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

88 Bà Võ Nguyễn Trúc Mai Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

89 Bà Nguyễn Ái Vân Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

90 Ông Trương Ngọc Thành Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

91 Bà Đinh Thị Lam Trà Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

92 Bà Huỳnh Thị Anh Thư Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang Tiếng Anh

93 Bà Báo Nguyễn Thái Chi Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Tiếng Anh

94 Bà Huỳnh Thục Hạ Đoan Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Tiếng Anh

95 Ông Nguyễn Ngọc An Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải Tiếng Anh

96 Mời Ths Bùi Trí Vũ Nam Giảng viên Khoa Tiếng Anh - ĐHSP TP HCM Tiếng Anh

97 Mời TS Cấn Thị Chang Duyên Giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội Tiếng Anh

98 Mời Ths Chu Quang Bình Giảng viên Khoa Tiếng Anh - ĐH Hà Nội Tiếng Anh

99 Mời TS Hoàng Thị Hạnh Giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội Tiếng Anh

Danh sách này có 99 người./.
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